

Tự ôn bài môn Địa lý 5 – Trường TH Trương Công Định

Họ và tên:…………………………….Lớp :……… ÔN TẬP KIẾN THỨC LỚP 5
MÔN: ĐỊA LÝ
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
Bài 1 Khoanh tròn vào chữ trước ý đúng
           Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:
a. Người da vàng 
b. Người da trắng.
c. Người da đen.
d. Tất cả các ý trên.
Bài 2.  Đánh dấu × trước những ý đúng
Dân cư Châu Mĩ sống tập trung ở:
☐ Các đồng bằng.
☐ Miền núi.
☐ Miền ven biển và miền Đông.
☐ Miền ven biển và miền núi.

Bài 3.  Hoàn thành bảng sau:
	Khu vực
	Mức độ
phát triển
	Nông nghiệp
	Công nghiệp

	Bắc Mĩ
	 …………….
 …………….
	sản xuất …………………..
……………………………
	ngành ………………………
……………………………..

	Trung Mĩ và Nam Mĩ
	 …………….
 …………….
	sản xuất …………………..
…………………………… 
	ngành ………………………
……………………………...



Bài 4.  Hãy điềm vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
☐ Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.
☐ Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới..
☐ Hoa Kì có nền kinh tế đang phát triển.
☐ Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa Kì
☐ Hoa Kì tiếp giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô.



PHẦN B. TỰ LUẬN
Câu 1: Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….


Câu 2: Em biết gì về đất nước Hoa Kì?
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….…….

CHÚC EM ÔN BÀI TỐT VÀ NHỚ CHÚ Ý GIỮ GÌN SỨC KHOẺ. 
MONG SỚM GẶP LẠI EM!















HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
***
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Khoanh tròn vào chữ trước ý đúng
           Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:
a. Người da vàng 
b. Người da trắng.
c. Người da đen.
d. Tất cả các ý trên.
Bài 2.  Đánh dấu × trước những ý đúng
Dân cư Châu Mĩ sống tập trung ở:
☐ Các đồng bằng.
☐ Miền núi.
☒ Miền ven biển và miền Đông.
☐ Miền ven biển và miền núi.
Bài 3. 
        Trả lời:
	Khu vực
	Mức độ phát triển
	Nông nghiệp
	Công nghiệp

	Bắc Mĩ
	Kinh tế phát triển nhất
	sản xuất: lúa mì, bông, lợn, bò sữa, cam, nho…
	ngành công nghệ kĩ thuật cao: điện tử, hàng không vũ trụ

	Trung Mĩ và Nam Mĩ
	Kinh tế đang phát triển
	sản xuất: chuối, cà phê, mía, bông…
	ngành: khai thác khoáng sản


Bài 4. 
       Trả lời:
	Đ
	Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.

	S
	Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới.

	S
	Hoa Kì có nền kinh tế đang phát triển.

	Đ
	Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa Kì.

	Đ
	Hoa Kì tiếp giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô.



PHẦN B. TỰ LUẬN
  Câu 1:  Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?
Trả lời :
- Có số dân đông thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Phi.
- Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.
- Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
         Thành phần dân cư đa dạng.
- Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.
Câu 2: Em biết gì về đất nước Hoa Kì?
[bookmark: _GoBack]Trả lời:
- Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.
- Nằm tiếp giáp với: Ca-na-đa, Mê-hi-cô và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.
- Là quốc gia có diện tích lớn thứ 4 và dân cư đứng thứ 3 trên thế giới.
- Là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
- Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện với công nghệ cao và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.


Mọi nỗ lực hôm nay đều được đền bù xứng đáng vào ngày mai
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